	
	



	
	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 12
Môn thi: SINH HỌC
[image: image38.png]B
Genl ! Gen Il H gen H Gen1v E‘I Genll




Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Nếu trong 100 g chất khô của cơ thể thực vật có 1 mg nguyên tố khoáng X thì X là nguyên tố

A. vi lượng
B. đa lượng
C. thiết yếu
D. kim loại
Câu 2. Những loài động vật nào sau đây trao đổi khí bằng phổi?

A. Cá chép, cua.

B. Giun đất, tôm.

C. Thỏ, rắn.

D. Trùng roi, cá rô phi.
Câu 3. Ở ADN mạch kép, số nuclêôtit loại A luôn bằng số nuclêôtit loại T, nguyên nhân là vì

A. Hai mạch của ADN xoắn kép và A chỉ liên kết với T, T chỉ liên kết với A.

B. Hai mạch của ADN xoắn kép và A với T có khối lượng bằng nhau.

C. Hai mạch của ADN xoắn kép và A với T là 2 loại bazơ lớn.

D. ADN nằm ở vùng nhân hoặc nằm ở trong nhân tế bào.
Câu 4. Một phân tử mARN được cấu tạo bởi 2 loại nuclêôtit A và X. Theo lí thuyết thì có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền?

A. 8
B. 27
C. 9
D. 64
Câu 5. Mức độ cấu trúc nào sau đây của nhiễm sắc thể có đường kính 300 nm?

A. Sợi nhiễm sắc.

B. Vùng xếp cuộn (siêu xoắn).

C. Sợi cơ bản.

D. Crômatit.
Câu 6. Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Kiểu gen nào sau đây quy định hoa vàng?

A. AABB
B. AAbb
C. AaBB
D. aabb
Câu 7. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu hình nhất?

A. Ee × Ee
B. Aabb × aaBb
C. 
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D. XDXD × XDY
Câu 8. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Phép lai AaXBXb × AaXBY cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 12 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình
B. 12 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

C. 8 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình.
D. 10 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình.
Câu 9. Một cá thể đực có kiểu gen 
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, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 20%. Cơ thể này giảm phân bình thường sẽ cho các loại giao tử với tỉ lệ là

A. 3:1
B. 4:4:1:1.
C. 3:3:2:2
D. 1:1:1:1.
Câu 10. Một loài động vật, xét 1 cơ thể có 2 cặp gen dị hợp Aa, Bb. Quá trình giảm phân tạo ra tối đa 2 loại giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, 2 cặp gen trên di truyền theo quy luật nào?

A. Quy luật phân li độc lập
B. Quy luật tương tác gen.

C. Quy luật liên kết gen.

D. Quy luật hoán vị gen.
Câu 11. Khi nói về quần thể ngẫu phối, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong những điều kiện nhất định, quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen được duy trì không đổi qua các thế hệ.

B. Quần thể ngẫu phối đa dạng di truyền.

C. Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên

D. Qua các thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần
Câu 12. Tiến hành dung hợp tế bào trần có kiểu gen AAbb với tế bào trần có kiểu gen DDee thì sẽ tạo ra tế bào song nhị bội có kiểu gen nào sau đây?

A. AbDe.
B. AADD
C. AAbbDDee
D. aabbDDee
Câu 13. Di – nhập gen có đặc điểm nào sau đây?

A. Luôn mang đến cho quần thể các alen mới, kiểu gen mới.

B. Luôn làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

C. Làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định.

D. Tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.
Câu 14. Khi nói về hoá thạch, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Dựa vào hoá thạch có thể biết được lịch sử phát sinh, phát triển và diệt vong của các loài sinh vật. 
II. Hoá thạch là di tích của các sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất. 
III. Hoá thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới. 
IV. Có thể xác định tuổi của hoá thạch bằng phương pháp phân tích các đồng vị phóng xạ có trong hoá thạch.

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 15. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

A. Ánh sáng

B. Độ ẩm.

C. Cạnh tranh cùng loài.

D. Nhiệt độ
Câu 16. Xét chuỗi thức ăn: Cỏ ( Cào cào ( Cá rô ( Rắn ( Đại bàng. Ở chuỗi thức ăn này có bao nhiêu loài là sinh vật tiêu thụ bậc 3?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 17. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm? 
I. Nồng độ O2 ở bình 1 giảm mạnh nhất. 
II. Nhiệt độ ở bình 1 cao hơn so với bình 2. 
III. Nồng độ CO2 ở bình 1 và bình 4 đều tăng. 
IV. Nồng độ CO2 ở bình 3 không thay đổi.

A. 3
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 18. Khi nói về hệ tuần hoàn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Ở tất cả các loài, hệ tuần hoàn đều làm nhiệm vụ vận chuyển oxi và CO2. 
II. Ở hệ tuần hoàn của côn trùng, máu được lưu thông với áp lực rất thấp. 
III. Bệnh nhân bị hở van nhĩ thất thì thường có nhịp tim nhanh hơn so với người bình thường. 
IV. Một chu kì tim luôn được bắt đầu từ lúc tâm nhĩ co, sau đó đến giãn chung và đến tâm thất co.

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 19. Gen A có 3000 liên kết hiđro và có 600 nuclêôtit loại G. Gen A bị đột biến điểm thành alen a; alen a có chiều dài 408 nm và có 600 nuclêôtit loại T. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến này có thể làm tăng hoặc giảm chiều dài của gen.

B. Alen a có thể nhiều hơn alen A 1 liên kết hiđro.

C. Đây là đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp T-A hoặc thay thế cặp G-X bằng cặp X-G.

D. Đột biến này không làm thay đổi tổng số axit amin có trong chuỗi pôlipeptit.
Câu 20. Khi nói về đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Đột biến mất đoạn luôn dẫn tới làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 
II. Mất đoạn nhỏ được sử dụng để loại bỏ gen có hại ra khỏi kiểu gen của giống. 
III. Sử dụng đột biến mất đoạn để xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. 
IV. Đột biến mất đoạn thường gây hại cho thể đột biến nên không phải là nguyên liệu của tiến hóa.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 21. Khi nói về hoán vị gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Xảy ra do sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng. 
II. Có tần số không vượt quá 50%, tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen. 
III. Làm thay đổi vị trí của các lôcut trên NST, tạo nguồn biến dị tổ hợp cung cấp cho chọn giống. 
IV. Tạo điều kiện cho các gen tốt tổ hợp với nhau, làm phát sinh nhiều biến dị mới cung cấp cho tiến hoá.

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 22. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội thường làm thay đổi tần số alen nhanh hơn chọn lọc chống lại alen lặn. 
II. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá của sinh giới. 
III. Chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể. 
IV. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua nhiều thế hệ sẽ chọn lọc được alen.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 23. Khi nói về nhóm tuổi và cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cấu trúc tuổi của quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.

B. Tuổi sinh thái là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.

C. Nghiên cứu về nhóm tuổi của quần thể giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn.

D. Những quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi sau sinh sản lớn hơn 50% luôn có xu hướng tăng trưởng kích thước theo thời gian.
Câu 24. Một trong những điểm khác nhau của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là

A. Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn và lưới thức ăn đơn giản hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

B. Do sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

C. Do được con người bổ sung thêm các loài sinh vật nên hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

D. Hệ sinh thái tự nhiên không được con người đầu tư nên tốn kém chi phí ít hơn, do đó hiệu suất chuyển hóa năng lượng thường cao hơn hệ sinh thái nhân tạo.
Câu 25. Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen A ít hơn alen a 2 liên kết hiđro. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu alen a và alen A có số lượng nuclêôtit bằng nhau thì đây là đột biến điểm. 
II. Nếu alen a và alen A có chiều dài bằng nhau và alen A có 500 nuclêôtit loại G thì alen a có 498 nuclêôtit loại X. 
III. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau. 
IV. Nếu alen A có 400 nuclêôtit loại T và 500 nuclêôtit loại G thì alen a có thể có chiều dài 306,34 nm.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 26. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến? 
I. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể. 
II. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể. 
III. Đột biến tứ bội. 

IV. Đột biến lệch bội dạng thể ba.

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 27. Giả sử trên một đoạn của phân tử ADN vi khuẩn, xét 5 gen I, II, III, IV, V được phân bố ở 5 vị trí, trong đó các gen II, III, IV và V cùng thuộc một operon. Các điểm A, B, C, D, E, G là các điểm trên nhiễm sắc thể.
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu gen I nhân đôi 5 lần thì gen V cũng nhân đôi 5 lần. 
II. Nếu gen III phiên mã 10 lần thì gen V cũng phiên mã 10 lần. 
III. Nếu bị mất 1 cặp nuclêôtit ở vị trí C thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của 3 gen. 
IV. Nếu có tác nhân 5BU tác động vào quá trình nhân đôi của gen IV thì sau 1 lần nhân đôi sẽ phát sinh gen đột biến.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 28. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng (P), thu được F1 có 1 loại kiểu hình. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. F2 có 9 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. 
II. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa trắng ở F2 cho tự thụ phấn, có thể thu được đời con có 25% số cây thân thấp, hoa trắng. 
III. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F2 cho giao phấn. Nếu thu được đời con có 6 kiểu gen thì đời con sẽ có 4 kiểu hình. 
IV. Cho 1 cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với 1 cây thân cao, hoa đỏ, thu được đời con có tối đa 6 kiểu gen và 2 kiểu hình.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 29. Ở một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có thành phần kiểu gen: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu trong quá trình sinh sản, chỉ các cây có cùng màu hoa mới giao phấn với nhau thì sẽ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 
II. Nếu trong quá trình sinh sản, hạt phấn của các cây hoa đỏ không có khả năng thụ tinh thì tần số alen A sẽ tăng dần. 
III. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 5AA : 0,5Aa thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 
IV. Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa vàng thì sẽ không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 30. Giả sử ở loài A, kích thước tối thiểu của quần thể là 35 cá thể. Nếu không xảy ra di cư, nhập cư thì có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?  
I. Một quần thể của loài này có 120 cá thể nhưng do tác động của lũ lụt dẫn tới 90 cá thể bị chết. Một thời gian sau, số lượng cá thể sẽ giảm dần và quần thể sẽ bị diệt vong. 
II. Một quần thể của loài này chỉ có 25 cá thể. Nếu được cung cấp đủ các điều kiện sống thì quần thể sẽ tăng trưởng và mật độ cá thể sẽ tăng lên. 
III. Một quần thể của loài này có 55 cá thể. Nếu môi trường được bổ sung thêm nguồn sống thì sẽ tăng kích thước cho đến khi cân bằng với sức chứa của môi trường. 
IV. Một quần thể của loài này có 200 cá thể. Nếu xuất hiện các loài ăn thịt sử dụng các cá thể của quần thể làm thức ăn thì thường sẽ làm tuyệt diệt quần thể.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 31. Ở rừng Amazôn, loài cây dây leo Stepsza. SP sống bám lên các loài cây thân gỗ nhưng không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và sinh sản của cây thân gỗ. Một phần thân của cây Stepsza. SP phồng lên tạo thành khoang trống giúp cho loài kiến có nơi để sinh sống và làm tổ. Loài kiến này sử dụng sâu đục thân ở cây thân gỗ làm thức ăn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Quan hệ giữa loài Stepsza.SP và loài kiến là cộng sinh. 
II. Quan hệ giữa loài kiến và cây thân gỗ là hợp tác. 
III. Loài kiến là sinh vật thiên địch. 
IV. Nếu số lượng kiến giảm thì số lượng cây thân gỗ sẽ giảm.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32. Xét một lưới thức ăn được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Loài T có thể là một loài động vật không xương sống. 
II. Lưới thức ăn này có 7 chuỗi thức ăn. 
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III. Nếu loài A giảm số lượng thì loài B sẽ giảm số lượng. 
IV. Nếu loài H giảm số lượng thì sẽ làm cho loài T giảm số lượng.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 33. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAa × Aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây tứ bội Aaaa, thu được Fa. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình

A. 2 cây thân cao :1 cây thân thấp.
B. 5 cây thân cao : 1 cây thấp

C. 8 cây thân cao :1 cây thân thấp.
D. 43 cây thân cao: 5 cây thân thấp.
Câu 34. Giả sử có 3 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen 
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giảm phân tạo giao tử. Biết không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu không có tế bào nào xảy ra hoán vị gen thì tối đa sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1. 
II. Nếu chỉ có 1 tế bào xảy ra hoán vị thì tần số hoán vị là 1/3 
[image: image4.wmf]»

 33,3%. 
III. Nếu chỉ có 2 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1. 
IV. Nếu dựa vào quá trình giảm phân của 3 tế bào này để xác định tần số hoán vị gen thì có thể sẽ xác định được tần số 20%. :

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 35. Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Thực hiện phép lại giữa hai cá thể khác nhau, thu được F1. Nếu F1 có 2 loại kiểu hình thì chỉ có 3 loại kiểu gen. 
II. Con đực lông đen giao phối với cá thể X, thu được F1 3 loại kiểu gen. Sẽ có tối đa 3 sơ đồ lại cho kết quả như vậy. 
III. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, có thể thu được đời con có số cá thể lông vàng chiếm 25%. 
IV. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông vàng, thu được F1. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:1 thì chỉ có 3 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 36. Một loài động vật, tính trạng màu mắt do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập quy định và được mô tả bằng sơ đồ sinh hóa sau đây:
[image: image41.png]iR

4

{1 O Knéng bj bénh

?’ H  siBehm

910

.®Blb€ h P




Biết rằng không xảy ra đột biến và khi trong tế bào có chất B thì gen A bị bất hoạt; các alen lặn a và b không tống hợp được enzim. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Trong loài này sẽ có 9 kiểu gen quy định màu mắt. 
II. Cho cá thể mắt vàng giao phối với cá thể mắt trắng thì có thể thu được đời con có 50% cá thể mắt vàng. 
III. Cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt trắng thì có thể thu được đời con có tỉ lệ 1:2:1. 
IV. Cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt vàng thì sẽ có tối đa 12 sơ đồ lai.

A. 2
B. 1 
C. 4
D. 3
Câu 37. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp lai phân tích thì đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm 50%. 
II. Cho các cây thân cao, hoa trắng giao phấn ngẫu nhiên, nếu đời F1 có 3 loại kiểu gen thì chứng tỏ F1 có 2 loại kiểu hình. 
III. Cho các cây thân cao, hoa đỏ (P) giao phấn. Nếu F1 có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ F1 có 9 loại kiểu gen. 
IV. Các cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì đời con có tối đa 3 kiểu gen.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 38. Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây (P) có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. F1 tự thụ phấn, thu được F2 có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 21%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Khoảng cách giữa hai gen là 20 cM. 
II. F2 có 21% số cây thân cao, hoa trắng. 
III. F2 có 54% số cây thân cao, hoa đỏ. 
IV. F2 có 4% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 39. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát có 100% cây hoa đỏ. Ở F3, cây hoa trắng chiếm 17,5%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Ở thế hệ xuất phát, có 60% số cây thuần chủng. II. Ở các thế hệ tiếp theo, tỉ lệ kiểu gen sẽ thay đổi. III. Nếu bắt đầu từ F3, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên thì ở F5 có 96% cây hoa đỏ. IV. Ở F3, tổng cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 95%.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 40. Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người (bệnh P và bệnh M), trong đó có một bệnh do gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến và người số 1 không mang alen quy định bệnh P. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Người số 2 và người số 10 có kiểu gen giống nhau. 
II. Người số 13 có thể không mang alen quy định bệnh M.
III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh M của cặp 12-13 là 5/24. 
IV. Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và chỉ bị bệnh P của cặp 12-13 là 1/16.


A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án A.
Nếu hàm lượng có trên 0,01% chất khô thì đó là nguyên tố đa lượng. 
Nguyên tố X có hàm lượng 1mg trong tổng số 100g 
( Tỉ lệ = 1/100.000= 0,001% ( X là nguyên tố vi lượng.
Câu 2. Chọn đáp án C.
Câu 3. Chọn đáp án A.
Trong 4 phương án trên thì chỉ có phương án A đúng. Vì chỉ khi ADN có cấu trúc mạch kép và A của mạch này chỉ liên kết với T của mạch kia thì A mới luôn bằng T. G của mạch này chỉ liên kết với X của mạch kia thì X mới luôn bằng G.
Câu 4. Chọn đáp án A.
Vì mã di truyền là mã bộ ba cho nên với 2 loại nuclêôtit thì sẽ có số loại bộ ba = 23 = 8 loại bộ ba.
Câu 5. Chọn đáp án B.
Câu 6. Chọn đáp án B.
Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb quy định nên di truyền theo quy luật tương tác gen. 
- Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, chứng tỏ hai gen A và B di truyền theo kiểu tương tác bổ sung. 
- Nếu chỉ có gen A và gen B thì hoa có màu vàng. 

( Kiểu gen của cây hoa vàng là: AAbb. 
Câu 7. Chọn đáp án B.
Câu 8. Chọn đáp án A.
* Phép lai: AaXBXb × AaXBY = (Aa × Aa)(XBXb × XBY). 
Aa × Aa ( 1AA : 2Aa : 1aa. Số loại kiểu gen: 3, số loại kiểu hình: 2. 
* Phép lai: XBXb × XBY ( 1XBXB: 1 XBXb: XBY : 1XbY. 
Số loại kiểu gen: 4. Số loại kiểu hình: 3. 
(giới XX có 1 loại kiểu hình, giới XY có 2 loại kiểu hình) 

( Số loại kiểu gen là 3 × 4 = 12. Số loại kiểu hình là 2 × 3= 6.
Câu 9. Chọn đáp án B.
+ Cơ thể 
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có tần số hoán vị 20% thì giảm phân sẽ tạo ra 4 loại giao tử là AB, ab, Ab, aB. 

Trong đó giao tử Ab và aB là 2 loại giao tử hoán vị (do hoán vị sinh ra), giao tử AB, ab là 2 loại giao tử liên kết. 

+ Giao tử hoán vị có tỉ lệ bằng một nửa tần số hoán vị là  
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+ Giao tủ liên kết có tỉ lệ = 0,5 – giao tử hoán vị= 0,5 – 0,1 = 0,4. 

Vậy cơ thể có kiểu gen 
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 với tần số hoán vị 20% thì tạo ra 4 loại giao tử là 0,4AB; 0,4ab; 0,1Ab; 0,1aB với tỉ lệ là 4:4:1:1.
Câu 10. Chọn đáp án C.
Có 2 cặp gen dị hợp những chỉ tạo ra 2 loại giao tử ( Di truyền theo quy luật liên kết gen.
Câu 11. Chọn đáp án D.
Vì quá trình ngẫu phối làm cho quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền nên không làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen.
Câu 12. Chọn đáp án C.
Tế bào song nhị bội sẽ mang kiểu gen của cả hai loài = AAbb + DDee = AAbbDDee.
Câu 13. Chọn đáp án C.
Câu 14. Chọn đáp án A.
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II, IV. 

( III sai vì hoá thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới chứ không phải bằng chứng gián tiếp.
Câu 15. Chọn đáp án C.
Cạnh tranh cùng loài chính là mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật nên đây là nhân tố sinh thái hữu sinh.
Câu 16. Chọn đáp án A.
Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng luôn chỉ có 1 loài. 
Ở chuỗi thức ăn này, rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
Câu 17. Chọn đáp án C.
Cả 4 phát biểu đều đúng. 

Quá trình hô hấp sẽ tạo ra nhiệt, thải CO2 và thu lấy O2. Hạt đã luộc chín không xảy ra hô hấp; Hạt khô có cường độ hô hấp rất yếu; Hạt đang nhú mầm có cường độ hô hấp rất mạnh; Số lượng hạt đang nảy mầm càng nhiều thì cường độ hô hấp càng tăng. 

• Ở bình 3 chứa hạt đã luộc chín nên không xảy ra hô hấp. Do đó, trong bình 3 sẽ không thay đổi lượng khí CO2. 

• Bình 1 có chứa lượng hạt đang nhú mầm nhiều nhất (1 kg) cho nên cường độ hô hấp mạnh nhất. 

• Bình 1 và bình 4 đều có hạt đang nhú mầm cho nên đều làm cho lượng khí CO2, trong bình tăng lên.
Câu 18. Chọn đáp án D.
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và III. 

( I sai vì ở côn trùng thì hệ tuần hoàn không vận chuyển khí. Khí do hệ thống ống khí đưa đến tận các tế bào của cơ thể. 
( II đúng vì côn trùng có hệ tuần hoàn hở cho nên áp lực di chuyển của máu là rất thấp. 
( III đúng vì khi hở van nhĩ thất thì công suất của tim giảm. Cho nên theo cơ chế điều hòa hoạt động tim sẽ làm tăng nhịp tim để đảm bảo đủ máu đi nuôi cơ thể. Chính hiện tượng tăng nhịp tim sẽ làm suy tim. ( IV sai vì chu kì tim là: nhĩ co ( thất co ( giãn chung.
Câu 19. Chọn đáp án C.
Gen A có A = T = G = X = 600 và gen a có A = T = G = X = 600,
Câu 20. Chọn đáp án C.
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. 

( IV sai vì đột biến mất đoạn mặc dù hầu hết có hại nhưng vẫn có thể có lợi nên vẫn là nguyên liệu của tiến hóa.
Câu 21. Chọn đáp án D.
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV. Còn lại: 

( II sai vì tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen. 

( III sai vì hoán vị gen không làm thay đổi vị trí của locut gen mà chỉ làm thay đổi vị trí của alen trên NST.
Câu 22. Chọn đáp án D.
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. 

( IV sai vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình mà không tác động trực tiếp lên kiểu gen.
Câu 23. Chọn đáp án C.
( A sai. Vì cấu trúc tuổi của quần thể thường xuyên thay đổi phụ thuộc vào điều kiện môi trường. 
( B sai. Vì tuổi sinh thái là tuổi thọ thực tế của các cá thể; còn thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể chính là tuổi sinh lí. 
( C đúng. Vì biết được tỉ lệ của các nhóm tuổi thì sẽ biết được xu hướng phát triển của quần thể, từ đó có biện pháp khai thác hợp lí. 
( D sai. Vì nhóm tuổi sau sinh sản lớn hơn 50% thì chứng tỏ quần thể đang suy thoái chứ không phải đang phát triển.
Câu 24. Chọn đáp án A.
( A đúng. Vì hệ sinh thái nhân tạo có số lượng loài ít và do bị con người khai thác để phục vụ các nhu cầu của con người nên chuỗi thức ăn thường chỉ có 2 hoặc 3 bậc dinh dưỡng; cấu trúc lưới thức ăn đơn giản. 
( B sai. Vì hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh rất kém hoặc không có khả năng tự điều chỉnh. . 
( C sai. Vì mặc dù được con người bổ sung thêm một số loài nhưng con người đã tiêu diệt đi rất nhiều loài. Do đó, hệ nhân tạo có độ đa dạng thấp. 
( D sai. Vì hiệu suất chuyển hóa năng lượng của hệ sinh thái tự nhiên thường thấp hơn hệ sinh thái nhân tạo.
Câu 25. Chọn đáp án A.
Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV. 

( I sai vì đột biến này làm tăng 2 liên kết hiđro nên nếu là đột biến không làm thay đổi tổng số nuclêôtit thì chứng tỏ đây là đột biến thay 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X ( Không phải là đột biến điểm. 
( II sai vì nếu 2 alen có chiều dài bằng nhau thì chứng tỏ đây là đột biến thay thế 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X. Suy ra, số nuclêôtit loại X của alen a = số nuclêôtit loại X của alen A +2 = 500 + 2 = 502. 
( III đúng vì nếu đột biến thay thế 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X thì có thể sẽ không làm thay đổi axit amin. 
( IV đúng vì alen A có tổng số 1800 nuclêôtit nên có chiều dài = 306 nm. Nếu đột biến này là đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit thì chứng tỏ sẽ làm tăng chiều dài của alen ban đầu lên 0,34 nm ( Alen a có chiều dài 306 mm + 0,34 = 306,34 nm.
Câu 26. Chọn đáp án C.
Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV. 

• Tất cả các đột biến số lượng NST (đa bội, lệch bội) đều làm thay đổi số lượng NST. 

• Các đột biến cấu trúc NST (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn) không làm thay đổi số lượng NST. (Ngoại trừ đột biến chuyển đoạn Robenson có làm thay đổi số lượng NST).
Câu 27. Chọn đáp án A.
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II. 

( I và II đúng là vì các gen trên một phân tử ADN thì có số lần nhân đôi bằng nhau, và các gen trong một operon thì có số lần phiên mã bằng nhau. 
( III sai vì mất 1 cặp nuclêôtit ở vị trí (c) thì không làm thay đổi cấu trúc của các gen nên không gây đột biến gen. 

( IV sai vì chất 5BU phải qua 3 lần nhân đôi thì mới sinh ra được 1 gen đột biến.
Câu 28. Chọn đáp án C.
Chỉ có 1 phát biểu đúng, đó là II. 
P có kiểu hình đối lập nhau, sinh ra F1 có 1 loại kiểu hình. 
( P thuần chủng và F1 dị hợp 2 cặp gen. Xét các phát biểu: 

( I sai vì F1 dị hợp 2 cặp gen nên F2 có 4 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-). 
( II đúng vì nếu 2 cây thân cao, hoa trắng có thành phần kiểu gen là 2Aabb thì khi tự thụ phấn, kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ là 1/2 × 1/4 = 1/8 = 12,5%. 
( III sai vì nếu thu được đời con có 6 kiểu gen thì phép lại: AABb × AaBb. Khi đó chỉ có 

2 kiểu hình. 
( IV sai vì khi cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ mà đời con có 6 kiểu gen thì chắc chắn phải có 4 kiểu hình. AaBb × aaBb ( 6 kiểu gen, 4 kiểu hình.
Câu 29. Chọn đáp án B.
Chỉ có phát biểu III đúng. Giải thích: 

( I sai vì các cây cùng màu hoa giao phấn với nhau thì đây là giao phấn không ngẫu nhiên. Giao phấn không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
( II sai vì nếu hạt phấn của cây hoa đỏ không có khả năng thụ tinh thì chọn lọc đang chống lại alen A. Do đó sẽ làm giảm tần số alen A. 
( III đúng vì khi tần số alen và thành phần kiểu gen thay đổi một cách đột ngột thì có thể do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 
( IV sai vì nếu chọn lọc chống lại hoa vàng (Aa) thì sẽ làm thay đổi tần số alen theo hướng tăng tần số alen a và giảm tần số alen A.
Câu 30. Chọn đáp án C.
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III. 

Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì sự tồn tại và phát triển. Nếu kích thước giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ đi vào diệt vong. 

( I đúng vì khi quần thể có 30 cá thể (dưới thước tối thiểu) thì quần thể sẽ đi vào tuyệt diệt. 
( II sai vì quần thể chỉ có 25 cá thể (kích thước dưới mức tối thiểu) thì cho dù môi trường được bổ sung nguồn sống cũng không làm tăng kích thước quần thể. 
( III đúng vì quần thể có 55 cá thể (kích thước trên tối thiểu) thì môi trường thuận lợi sẽ làm tăng kích thước quần thể. 
( IV sai vì xuất hiện các loài ăn thịt thì sẽ điều chỉnh kích thước quần thể nhưng thường sẽ thiết lập trạng thái cân bằng, ít khi xảy ra trường hợp vật ăn thịt tiêu diệt hoàn toàn quần thể con mồi.
Câu 31. Chọn đáp án C.
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. 

Phát biểu sai vì loài cây dây leo Stepsza. SP và loài kiến là quan hệ hội sinh.
Câu 32. Chọn đáp án A.
Cả 4 phát biểu đều đúng. 

( I đúng vì có 2 loại chuỗi thức ăn, trong đó có một loại chuỗi được bắt đầu bằng động vật ăn mùn hữu cơ. 
( II đúng. 
( III đúng vì A giảm số lượng thì E tăng số lượng, khi đó F sẽ giảm số lượng. F giảm số lượng thì B sẽ giảm số lượng. 

( IV đúng vì H giảm số lượng thì B sẽ tăng nên sẽ làm cho T giảm.
Câu 33. Chọn đáp án D.
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( F1 giảm phân cho giao tử: 
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Cây Aaaa giảm phân cho giao tử  
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Tỉ lệ cây thân thấp ở F2 là aaaa = 
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( Tỉ lệ cây thân cao ở F2 là 
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( Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: 43 cây thân cao :5 cây thân thấp.
Câu 34. Chọn đáp án A.
Chỉ có phát biểu III đúng. Giải thích: 

( I sai vì không có hoán vị thì mỗi tế bào sinh ra 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1. Khi đó, nếu tạo ra 4 loại giao tử thì tỉ lệ các loại giao tử là 2:2:1:1, 

( II sai vì khi 3 tế bào giảm phân, có 1 tế bào hoán vị thì tần số hoán vị là 
[image: image22.wmf]11

:2

36

=


( III đúng vì tế bào có hoán vị sẽ sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1 ( Có 2 tế bào có hoán vị thì sẽ sinh ra 4 loại với tỉ lệ 2 : 2 : 2 : 2. Tế bào thứ 3 không có hoán vị sẽ sinh ra 2 loại với tỉ lệ 2 : 2 ( Có 4 loại với tỉ lệ 4 : 4 : 2 : 2 = 2 : 2 : 1 : 1. 
( IV sai vì chỉ có 3 tế bào giảm phân nên tần số có thể là 0% (nếu không có TB nào HV); 1/6 (nếu có 1 TB hoán vị); 1/3 (nếu có 2 TB hoán vị); 1/2 (nếu cả 3 TB đều có HV).
Câu 35. Chọn đáp án B.
Chỉ có phát biểu đúng II. 

( I sai vì khi F1 có 2 kiểu hình thì F1 có thể có 4 kiểu gen. Ví dụ A1A3 × A3A4. 

( II đúng vì khi đời con có 3 loại kiểu gen thì chúng tỏ P dị hợp và có kiểu gen giống nhau. Khi đó, chỉ có 3 sơ đồ lai là A1A2 × A1A2, A1A3 × A1A3, A1A4 × A1A4.

( III sai vì muốn thu được đời con có cá thể lông vàng thì có thể lông đen đem lại phải có kiểu gen A1A3. Khi đó, đời con có 50% số cá thể lông vàng (A3A4). 
( IV sai vì có 5 sơ đồ lai cho kết quả 1:1 (đó là: A1A2 × A3A3 hoặc A1A3 × A3A3 hoặc A1A4 × A3A3 hoặc A1A2 × A3A4 hoặc A1A3 × A3A4).
Câu 36. Chọn đáp án C.
Cả 4 phát biểu đều đúng. 

( I đúng vì có 2 cặp gen quy định nên có tối đa 9 kiểu gen. 
( II đúng vì nếu có thể mắt vàng có kiểu gen Aabb thì khi giao phối với aabb sẽ cho đời con có 50% mắt vàng. 
( III đúng vì nếu có thể mắt đỏ có kiểu gen AaBb thì khi giao phối với aabb sẽ cho đời con có tỉ lệ 1:2 :1
( IV đúng vì kiểu hình mắt đỏ (A-B- và aaB-) có 6 kiểu gen; Kiểu hình mắt vàng (A-bb) có 2 kiểu gen nên sẽ có số sơ đồ lai là 6 × 2 = 12.
Câu 37. Chọn đáp án B.
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. 

( I sai vì AaBb lai phân tích thì đời con có 25% cây thấp, hoa trắng. . 
( II đúng vì cây thân cao, hoa trắng có kí hiệu kiểu gen là A-bb. Khi cây A-bb tự thụ phấn, sinh ra đời con có 3 loại kiểu hình gen thì chứng tỏ cây A-bb có kiểu gen Aabb. 

( Cây Aabb tự thụ phấn thì đời con có 2 loại kiểu hình.
( III đúng vì cây thân cao, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen A-B-. Cây này giao phấn mà đời con có kiểu hình cây thấp, hoa trắng (aabb) thì chứng tỏ cây A-B- có kiểu gen AaBb. 
( Đời con có 9 loại kiểu gen. 
( IV đúng vì nếu cây thân thấp, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen là aaBb thì đời con sẽ có 3 loại kiểu gen.
Câu 38. Chọn đáp án D.
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. 
P có kiểu hình khác nhau, thu được F1 có 100% thân cao, hoa đỏ 

( F1 dị hợp 2 cặp gen và thân cao, hoa đỏ là những tính trạng trội. 
Quy ước: A là gen quy định thân cao, a là gen quy định thân thấp (A 
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B là gen quy định hoa đỏ, b là gen quy định hoa trắng (B 
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( F2 có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 21% ( 
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( Tần số hoán vị là 2 × 0,2 = 0,4 = 40% ( phát biểu I sai. 
( F2, kiểu hình thân cao, hoa trắng 
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 ( II đúng. 

( F2, kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ là 0,5 + 0,04 = 0,54 = 54% ( III đúng. 

( IV đúng vì thân cao, hoa đỏ chứa 2 gen trội A và B = 0,5 + 0,16 = 0,66 = 66%. 

( Tỉ lệ KH thân cao, hoa đỏ thuần chủng bằng tỉ lệ KH thân thấp, hoa trắng = 4%.
Câu 39. Chọn đáp án C.
Có 4 phát biểu đúng. 
	Để tìm tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát P, chúng ta sử dụng công thức giải: 

“Nếu thế hệ xuất phát có kiểu hình lặn (aa) chiếm tỉ lệ x, đến thế hệ Fn có kiểu hình lặn (aa) chiếm tỉ lệ y (y 
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 x) thì kiểu gen Aa ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ là 
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Ở bài này, x = 0; y = 0,175 và n = 3. 

( Ở thế hệ xuất phát, kiểu gen Aa có tỉ lệ là 
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Vì aa = 0 và Aa=0,4 ( Kiểu gen AA có tỉ lệ là 1 – 0,4 = 0,6. 

( Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là 0,6AA : 0,4Aa ( I đúng. 
( Quá trình tự thụ phấn sẽ làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen của quần thể ( II đúng. 
( P có tỉ lệ kiểu gen 0,6AA : 0,4Aa cho nên tần số a = 0,2. Vì tần số alen không thay đổi qua các thế hệ tự thụ phấn nên ở F3 tần số a= 0,2. 

Vậy, ở F4 tỉ lệ kiểu hình hoa trắng (aa)=(0,2)2= 0,04. 

( Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ (A-) = 1 – 0,04 = 0,96 = 96% ( III đúng. 
( Vì P có kiểu gen 0,6AA: 0,4Aa nên đến F3 có tỉ lệ Aa= 0,05. 

Tổng cá thể thuần chủng = 1 - 0,05 = 0,95 = 95% ( IV đúng.
Câu 40. Chọn đáp án B.
Cả 4 phát biểu đều đúng. 

• Cặp vợ chồng 1–2 không bị bệnh M nhưng con trai số 5 bị bệnh M 
( Bệnh M do alen lặn quy định ( Quy ước b quy định bệnh M, B không quy định bệnh. 

• Cặp vợ chồng số 6-7 đều không bị bệnh P nhưng sinh con gái số 11 bị bệnh P. 
( Bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định. 


Bệnh P: A quy định bình thường, a quy định bị bệnh.
* Bài toán cho biết có một bệnh do gen nằm trên NST X quy định. Mà bệnh P chắc chắn do gen nằm trên NST thường ( Bệnh M phải do gen nằm trên NST X. Ta có: 

( Người số 6 sinh con số 11 bị bệnh P ( người số 6 mang alen quy định bệnh P. Mà bài toán cho biết người số 1 không mang alen quy định bệnh P nên suy ra người số 6 đã nhận alen bệnh P từ người số 2 ( Kiểu gen của người số 2 là AaXBY. Mặt khác, người số 9 sinh con số 14 bị bệnh P nên kiểu gen của người số 9 là AaXBY ( Cả hai người này có kiểu gen giống nhau ( I đúng. 

( Người số 4 bị bệnh M nên sẽ truyền gen bệnh cho người số 8 ( Người số 13 có thể sẽ nhận được gen bệnh M từ người số 8 ( II đúng. 
* Xác suất sinh con của cặp 12-13: 

• Bệnh P: xác suất KG của người 12 là 
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( Sinh con bị bệnh P= 
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• Bệnh M: người số 12 có kiểu gen XbY; người số 13 có kiểu gen 
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( Xác suất sinh con bị bệnh M là 
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; không bị bệnh M là 
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( Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh M là 
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( III đúng. 

( Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và chỉ bị bệnh P là 
[image: image37.wmf]131

6816

´=

( IV đúng.
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